	PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: 
Công nghệ - LỚP 3


Năm học: 2022 - 2023


Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG:

- Tự nhiện và công nghệ.

- Sử dụng đèn học.

- Sử dụng quạt điện.

- Sử dụng máy thu thanh.

- Sử dụng máy thu hình.

- An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình.
	Số câu
	4
	1
	3
	1
	1
	
	8
	2

	
	Câu số
	Câu 1,3,4,8
	Câu 9
	Câu 2,5,7
	Câu  10
	Câu 6
	
	
	

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	3,0
	1,0
	1,0
	
	8,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	3
	1
	1
	
	8
	2

	
	Số điểm
	4,0
	2,0
	3,0
	1,0
	1,0
	
	8,0
	2,0


	PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: 
Công nghệ - LỚP 3


Năm học: 2022 - 2023


Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 
	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
	Số câu
	1
	 2
	1
	2
	1
	2
	3
	6

	
	Câu số
	Câu 1
	 Câu 5,6
	Câu 2
	Câu  7, 8
	Câu 3 
	Câu 9, 10
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	3,0
	6,0

	
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	4
	6

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	4,0
	6,0


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG                                           Năm học: 2022- 2023

                                                                                        Môn : Công nghệ

                                                                                                   Thời gian: 40 phút

Họ và tên: ...............................................................................Lớp 3…..     

	Điểm
	                Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Khoanh vào câu trả lời ( đáp án) đúng nhất
Câu 1 :Những sản phầm công nghệ trong gia đình thường dùng để phục vụ các nhu cầu gì của con người?  (M1- 0,5đ)
A. Nhu cầu ăn, mặc.

B. Nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và giải trí.

C. Nhu cầu ăn, mặc, nghỉ ngơi, học tập và giải trí.

Câu 2: Hãy nối các phương án ở cột B cho phù hợp với các yêu cầu khi lựa chọn và sử dụng đèn học ở cột A. (M2- 1đ)
	A
	
	B

	1. Để đảm bảo đèn học không bị rơi, vỡ
	
	a) nên chọn loại đèn mà thân đèn có thể điều chỉnh linh hoạt

	
	
	

	2. Để đèn học có thể phù hợp với nhiều không gian học tập khác nhau.
	
	b) nên bổ sung thêm nguồn sáng khác.

	
	
	

	3. Để tránh cho mắt không bị mỏi, bị lóa khi sử dụng đèn học
	
	c) nên chọn loại đèn có thể gắn và bàn học (đèn có đế kẹp).


Câu 3 : Quạt điện có tác dụng:  (M1- 1đ)
A. Tạo ra gió.

B. Tạo ra gió, giúp làm mát.

C. Giúp làm mát.

Câu 4 : Tác dụng của máy thu thanh là gì? (M1- 1đ)
A. Để nghe các chương trình truyền hình.

B. Để xem các chương trình phát thanh.

C. Để nghe các chương trình phát thanh.
Câu 5 : Máy thu hình được dùng để: (M2- 1đ)
A. Sản xuất các chương trình truyền hình.

B. Xem các chương trình truyền hình.

C. Thu tín hiệu truyền hình.

Câu 6 : Nếu sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì?(M3- 1đ)
A. Gây nguy hiểm cho con người.

B. Gây tử vong.

C. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người.

Câu 7 : Sản phẩm công nghệ làm mát căn phòng là: (M2- 1)
A. Máy lạnh.                           B. Tủ lạnh.                                 C. Máy thu thanh.                
Câu 8:  Khi xem truyền hình, em sẽ ngồi như thế nào? (M1- 0,5đ)
A. Ngồi gần sát ti-vi.

B. Ngồi rất xa ti-vi.

C. Ngồi xem vừa đủ khoảng cách và tầm mắt khi xem.

II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm

               Câu 1 (1 điểm): Cho các từ Máy thu thanh, Đài truyền hình, em hãy điền từ thich hợp và hoàn thiện câu dưới đây: (M1)

a) …………………………………………….. là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten.

b) …………………………………………….. là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.

            Câu 2 (M1-1đ): Em hãy nêu các bước sử dụng đèn học?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: (1 điểm): Khi có tình huống không an toàn xảy ra, em cần làm gì? (M2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 – HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	1c;2a ;3b
	B
	C
	B
	C
	A
	C

	0,5đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 1:  Cho các từ Máy thu thanh, Đài truyền hình, em hãy điền từ thich hợp và hoàn thiện câu dưới đây: (M1- 1đ)

a)Đài truyền hình là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten.

b)Máy thu thanh là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.

Câu 2: Các bước sử dụng đèn học là: (M1-1đ)
· Bước 1: Đặt đèn ở vị trí phù hợp
· Bước 2: Bật đèn
· Bước 3: Điều chỉnh độ cao độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn
· Bước 4: Tắt đèn khi không sử dụng.
Câu 3: Khi có tình huống không an toàn xảy ra, em cần:(M2- 1đ)
· Báo cho người lớn biết.
· Gọi điện đến các số điện thoại khẩn cấp.( 113,
· Chạy nhanh ra khỏi nơi không an toàn
